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Kết quả thực hiện nhiệm vụ Tuần 28 

 Kế hoạch thực hiện Tuần 29 năm 2025 

 

Thực hiện Chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2025, Vườn quốc gia 

(VQG) Hoàng Liên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tuần 28; kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ Tuần 29 năm 2025, cụ thể như sau: 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN  

1. Công tác tổ chức hành chính  

Duy trì, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai và các nội quy, quy định chung đối với công chức, 

viên chức; đôn đốc việc thực hiện phần mềm hệ thống quản lý văn bản; công tác 

lưu trữ dữ liệu năm 2025 của đơn vị. Tăng cường cung cấp thông tin trên Cổng 

Thông tin điện tử của VQG Hoàng Liên. 

Ban hành Quyết định công nhận tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi trắc 

nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số VQG Hoàng Liên. 

Thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho công chức, viên chức (CCVC). 

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tổng kết các hoạt động kỉ niệm ngày 

thành lập VQG Hoàng Liên. 

Thực hiện ban hành các loại văn bản hành chính theo đúng quy định. 

2. Công tác kế hoạch, tài chính 

 Thực hiện công tác tài chính, kế toán thường xuyên các đề tài, dự án. 

 Hoàn thiện phương án giao rừng; Điều chỉnh phương án Quản lý rừng bền 

vững giai đoạn 2020-2030. 

Giám sát đơn vị thi công xây dựng công trình Trạm Bảo vệ rừng kết hợp du 

lịch sinh thái xã Tả Van, thị xã Sa Pa; Trạm Bảo vệ rừng Hua Chăng, thuộc VQG 

Hoàng Liên, tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

3. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

a) Thực hiện các đề tài, dự án  

- Nhiệm vụ quỹ gen Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây thuốc 

Tế tân lá tim (Asarum cordifolium C.E.C.Fisher)”: Triển khai thực hiện nhiệm vụ 

theo đúng tiến độ đề tài: Duy trì mô hình trồng Tế tân lá tim tại các mô hình: 01 
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vườn giống gốc 200m2; 01 mô hình 800m2 vườn sản xuất; 1,0 ha trồng tập trung và 

1,0 ha trồng dưới tán rừng. Nghiên cứu quy trình thu hoạch, sơ chế và bảo quản 

dược liệu Tế tân lá tim theo GACP-WHO. Triển khai thu hoạch, sơ chế, bảo quản 

dược liệu Tế tân lá tim. Tiến hành kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng dược liệu sau 

thu hoạch và trong quá trình sơ chế, bảo quản. Nghiên cứu xác định thành phần hóa 

học chính và phương pháp định lượng thành phần hóa học chính trong dược liệu 

Tế tân lá tim. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu Tế tân lá tim. Xây dựng tài liệu 

hướng dẫn kỹ thuật nhân giống dược liệu Tế tân lá tim và hướng dẫn kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu Tế tân lá tim. 

- Mô hình thu thập, nhân giống và trồng bảo tồn cây dược liệu Hoàng tinh 

hoa đỏ (Polygonatum kingianum): Chăm sóc, theo dõi sinh trưởng 2.500 cây bằng 

hạt, 2.500 cây bằng hom củ. 

- Mô hình bảo tồn và phát triển cây Lan kim tuyến (Anoectochilus 

setaceus): Duy trì chăm sóc cây tại vườn huấn luyện, với tổng số cây hiện có là 

5.000 cây; thực hiện phun kích rễ, thuốc nấm theo định kỳ, hiện cây sinh trưởng 

phát triển bình thường. 

- Mô hình Thu thập, nhân giống, bảo tồn loài Dâm dương hoắc (Epimedium 

sagittatum): Thực hiện chăm sóc và theo dõi sinh trưởng của cây bằng hạt (1.000 

cây), bằng hom (4.000 cây). Hiện cây sinh trưởng phát triển bình thường. 

- Mô hình Thu thập, nhân giống và trồng bảo tồn cây Ngũ gia bì gai 

(Acanthopanax trifoliatus): Thực hiện chăm sóc và theo dõi sinh trưởng của cây bằng 

hạt (1.000 cây), bằng hom (4.000 cây). Hiện cây sinh trưởng phát triển bình thường. 

Chỉnh sửa 02 bài báo khoa học theo ý kiến của phản biện 02 tạp chí có chỉ số 

ISSN (mã số tiêu chuẩn chất lượng quốc tế). 

Thực hiện tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất Nấm linh chi từ 

Chi cục Thú y và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai. 

b) Công tác nhà bảo tàng đa dạng sinh học 

 Dọn dẹp lau chùi các phòng trưng bày, kiểm tra thường xuyên các loại mẫu, 

bổ sung cồn vào các mẫu động, thực vật. 

Cập nhật thông tin mẫu thực vật tại bảo tàng lên lưu trữ dữ liệu đám mây 

của đơn vị để lưu trữ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và bảo tồn thực vật. 

Hoàn thiện báo cáo kết quả làm việc với đoàn của Viện Sinh học đến nghiên 

cứu các loài dơi và sinh cảnh sống của chúng (Báo cáo số 41/BC-PKH ngày 

7/7/2025 của Phòng Khoa học và HTQT về kết quả hoạt động của đoàn nghiên 

cứu khoa học tại VQG Hoàng Liên). 

c) Hợp tác quốc tế   

Ban hành văn bản về việc đoàn của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và các 

chuyên gia nước ngoài vào khảo sát và nghiên cứu tính đa dạng của thực vật tại 

VQG Hoàng Liên (Văn bản số 149/VQG-PKH ngày 07/7/2025 của VQG Hoàng 

Liên v/v đoàn nghiên cứu khoa học đến làm việc tại VQG Hoàng Liên). 
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4. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng    

a) Công tác tuyên truyền 

Tổ chức 02 cuộc tuyên truyền với 100 lượt người tham gia. Lũy kế từ đầu 

năm đến nay đã tổ chức 77 cuộc với 5.246 lượt người tham dự.  

b) Công tác quản lý, bảo vệ rừng  

Tổ chức lực lượng ứng trực tại 05 Chốt kiểm soát người ra, vào rừng, kiểm 

soát vận chuyển lâm sản tại các thôn: Tả Van Dáy 1; Séo Mý Tỷ; Dền Thàng và 

Ma Quái Hồ; chốt liên xã Bản Hồ - Tả Van; Séo Trung Hồ. Lũy kế đã thực hiện 

tuyên truyền cho 1.891 lượt người. 

Đối với hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng, kiểm soát lâm sản: Tổ chức 08 cuộc 

tuần tra ngày và đêm các tuyến Dền Thàng-Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, Bản Hồ, Hoàng 

Liên, thị xã Sa Pa, Quốc lộ 4D tỉnh lộ 152. Lũy kế đã tổ chức được 312 cuộc. 

Đối với hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc: Các Trạm Kiểm lâm địa 

bàn phối hợp với Đội Bảo vệ rừng tổ chức 11 cuộc tuần tra rừng trong ngày (22 

lượt Kiểm lâm, 30 lượt Đội bảo vệ rừng và lực lượng khác tham gia)1. Lũy kế đã 

tổ chức được 381 cuộc. 

Tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Uyên tuần tra kiểm soát lâm sản 

trên địa bàn khu vực huyện Tân Uyên; Giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng thuỷ 

điện Hua Be và Thủy điện Nậm Bon 1. 

Các Trạm Kiểm lâm địa bàn đã chủ động tham mưu cho UBND xã về lĩnh 

vực lâm nghiệp, tham mưu văn bản triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng và 

PCCCR, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn.  

c) Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 

Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra an toàn PCCCR đối với Ban Chỉ 

đạo các xã: Hoàng Liên, Tả Van, Bản Hồ và các Trạm Kiểm lâm địa bàn.  

Thực hiện các biện pháp PCCCR theo Kế hoạch hợp đồng và Phương án xây 

dựng; kiểm soát, giám sát chặt chẽ người ra vào rừng; tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về PCCCR đến mọi người dân sống trong và gần rừng.  

d) Công tác phát triển rừng, sử dụng rừng 

Thường xuyên giám sát, bảo vệ rừng trồng thay thế. 

e) Công tác hỗ trợ phát triển sinh kế 

                                                 

1  - Xã Tả Van (10 cuộc, 20 lượt Kiểm lâm, 27 thành viên Đội BVR và lực lượng khác): 02 cuộc kiểm tra tuyến 

Trạm Tôn - rừng già (4 lượt Kiểm lâm, 06 lượt thành viên Đội BVR và lực lượng khác); 01 cuộc tuần tra, kiểm soát lâm 

sản khu vực thôn Sín Chải (02 kiểm lâm; 03 thành viên đội BVR) Tuần tra, kiểm tra 02 lượt khu vực thôn Dền Thàng (04 

lượt Kiểm lâm, 08 thành viên đội BVR); 05 lượt tuần tra tuyến Nà Háng - Séo Mý Tỷ (10 lượt Kiểm lâm, 10 lượt thành 

viên đội BVR).  

- Xã Bản Hồ (01 cuộc, 02 lượt Kiểm lâm, 03 thành viên Đội BVR và lực lượng khác): Tuần tra, kiểm tra 01 lượt 

khu vực tiểu khu 291, thôn Tả Trung Hồ (02 lượt Kiểm lâm, 03 thành viên đội BVR); 
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Phối hợp với Dự án IDEAS: Phối hợp kiểm tra các nhóm sản xuất “Mô hình 

trồng Gừng” tại 03 xã vùng lõi VQG Hoàng Liên; kiểm tra “Hỗ trợ nuôi Ong” tại 

xã Tả Van và xã Bản Hồ. 

Cử 10 công chức tham gia khóa tập huấn Tập huấn về giám sát đa dạng sinh 

học (Quy trình giám định động vật hoang dã và hướng dẫn cứu hộ động vật hoang 

dã; Phương pháp giám sát đa dạng sinh học; Quy trình lấy mẫu AND giám định) 

do Trường Đại học Khoa học tự nhiên phối hợp với VQG Hoàng Liên tổ chức. 

5. Công tác phát triển du lịch và cứu hộ bảo tồn sinh vật 

a) Công tác quản lý du lịch: Kết quả thu từ phí, lệ phí đạt 47,02 triệu đồng; 

lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 1.231,1 triệu (bằng 24,73% so với kế hoạch năm 

được giao), thu sự nghiệp đạt 10,175 triệu; lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 628,415 

triệu (bằng 36,6% so với kế với kế hoạch năm được giao). 

b) Công tác giáo dục môi trường và phát triển du lịch 

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, quản lý khách du lịch 

và hướng dẫn khách tham quan nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Thực hiện 

định kỳ kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến, điểm du lịch. 

Tiếp tục triển khai, thực hiện Dự án Quảng bá VQG Hoàng Liên và các 

tuyến du lịch sinh thái hướng tới được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. 

Hoàn thiện Báo cáo hoạt động quảng bá 02 tuyến du lịch Fansipan và Nam 

Kang Ho Tao và báo cáo hội thảo vận động công nhận VQG Hoàng Liên là khu 

du lịch cấp tỉnh. 

Thực hiện công tác quản lý hoạt động phòng trưng bày đa dạng sinh thái, 

hình ảnh đa dạng các tuyến, điểm du lịch, góp phần tăng cường công tác quảng 

bá xúc tiến VQG Hoàng Liên đến với các du khách trong và ngoài nước. Thực 

hiện duy trì, cập nhật, sửa nội dung trong Trang Website hoanglienpark.com.  

c) Công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật 

Công tác tiếp nhận, cứu hộ động vật: Trong tuần, không có vụ tiếp nhận động 

vật nào. 

Lũy kế từ đầu năm tính đến ngày 10/7/2025 đã tiếp nhận 30 cá thể động vật 

thuộc 13 loài. Tỷ lệ cứu hộ thành công là 24/30 cá thể (bằng 80%). 

Tính đến hết ngày 10/7/2025, tổng số động vật trong Trung tâm đang cứu 

hộ, nuôi là 110 cá thể, thuộc 32 loài: (gồm 23/32 loài, chiếm 71,88% tổng số loài 

và 88/110 cá thể, chiếm 79,09% tổng số cá thể, thuộc Nghị định số 84/2021/NĐ-

CP của Chính phủ).  

Thực hiện chăm sóc và theo dõi sức khỏe các loài động vật hiện có; đảm 

bảo công tác chuồng trại, làm giàu môi trường sống, tiêu độc khử trùng định kỳ. 

Thực hiện chăm sóc các loài cây cứu hộ, bảo tồn; chăm sóc vườn sưu tập 

giống cây Bình vôi. Chăm sóc cây Sâm Lai Châu, cây Hà thủ ô đỏ, cây Tục đoạn.  

Tổng số cây cứu hộ, bảo tồn, mô hình, đề tài là: 4.788 cây thuộc 108 loài.  
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II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUẦN 29 NĂM 2025 

1. Công tác tổ chức hành chính 

Theo dõi, đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định làm việc và các chế độ 

cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; Phát hành các loại văn bản, 

giấy tờ đến các phòng, đơn vị.  

Tiếp tục thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2025 của đơn vị. 

Tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ: Luân chuyển, điều động, chuyển 

đổi vị trí công tác cho công chức, viên chức đảm bảo phù hợp với năng lực chuyên 

môn và tình hình thực tế của đơn vị. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo. 

2. Công tác kế hoạch, tài chính  

Thực hiện công tác kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán các đề tài, dự án, 

xây dựng cơ bản của đơn vị đúng tiến độ đã đề ra. 

Tiếp tục giám sát thi công xây dựng công trình Trạm Bảo vệ rừng kết hợp du 

lịch sinh thái tại xã Tả Van và Trạm Bảo vệ rừng Hua Chăng, thuộc VQG Hoàng Liên. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo. 

3. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

Tiếp tục thực hiện chăm sóc, theo dõi sinh trưởng các loài cây trong vườn 

ươm; thực hiện các nội dung theo tiến độ các đề tài, mô hình đã được phê duyệt. 

Thực hiện tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất Nấm linh chi từ 

Chi cục Thú y và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai. 

Tiếp tục cập nhật thông tin mẫu thực vật tại bảo tàng lên lưu trữ dữ liệu đám 

mây của đơn vị để lưu trữ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và bảo tồn thực vật. 

Đón tiếp, làm việc với đoàn của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và các chuyên 

gia nước ngoài đến khảo sát và nghiên cứu tính đa dạng của thực vật tại VQG Hoàng 

Liên (Theo văn bản số 3466/UBND-NC ngày 11/6/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về 

việc cho phép người nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh Lào Cai). 

4. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ rừng VQG Hoàng Liên 6 

tháng cuối năm 2025. 

Chủ động triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trong các 

đợt cao điểm nắng nóng khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Chủ 

động phân công lực lượng trực Chốt canh gác lửa rừng khi cảnh báo cháy rừng ở 

cấp IV, V. 

Tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý, 

bảo vệ rừng và PCCCR; chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.  

Tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn, 

chiếm đất rừng trái pháp luật theo quy định.  
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Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sinh sống, làm 

nương, chăn nuôi đại gia súc tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và 

PCCCR; không lấn, chiếm rừng trái pháp luật; tuyên truyền bảo vệ rừng gắn với 

chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.  

Tiếp tục đôn đốc việc khắc phục hậu quả các vụ việc vi phạm hành chính 

đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các đối tượng và củng cố hồ sơ 

các vụ việc còn tồn, chưa xử lý để đảm bảo xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Tiếp tục triển khai hạng mục chăm sóc, bảo vệ rừng trồng thuộc Dự án trồng 

rừng thay thế theo quy định. 

Phối hợp đơn vị tư vấn (Viện Khoa học Lâm nghiệp) thực hiện điều tra, xác 

định hiện trạng rừng, trữ lượng cacbon rừng, để làm cơ sở cho đánh giá mức độ 

và khả năng bán chứng chỉ các-bon rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Phối hợp với Dự án IDEAS: Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt 

động về hỗ trợ các hộ dân được hưởng lợi. 

5. Công tác phát triển du lịch và cứu hộ, bảo tồn sinh vật  

a) Công tác giáo dục môi trường và phát triển du lịch  

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý hoạt động phòng trưng bày đa dạng sinh 

học, hình ảnh đa dạng các tuyến, điểm du lịch góp phần tăng cường công tác quảng 

bá xúc tiến các lợi thế, tiềm năng và vẻ đẹp của VQG Hoàng Liên đến với du khách. 

Phối hợp triển khai dự án nhỏ về quảng bá một số Tuyến du lịch và công 

nhận VQG Hoàng Liên là Khu du lịch cấp tỉnh do Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ. 

Phối hợp quản lý chặt chẽ khách du lịch thăm quan VQG Hoàng Liên, nhằm 

tăng thu cho ngân sách nhà nước. 

b) Công tác bảo tồn sinh vật: Thực hiện chăm sóc các loài động, thực vật 

hiện có, làm giàu môi trường sống, vệ sinh chuồng trại, chuồng huấn luyện. Tổ 

chức tiếp nhận cứu hộ các loài động, thực vật (nếu có).   

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tuần 28 và Kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ Tuần 29 năm 2025 của VQG Hoàng Liên./. 

 
Nơi nhận:    

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở: TC, NNMT; 

- UBND thị xã Sa Pa; 

- Ban Giám đốc;   

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;   

- Lưu: VT, TCHC.                   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Thịnh 



7 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA VQG HOÀNG LIÊN 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kế 

hoạch 

năm 

2025 

Thực hiện năm 2025 So sánh  

thực 

hiện/Kế 

hoạch 

(%) 

Ghi chú 
Tuần 28 

Lũy kế đến 

hết ngày 

10/7/2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG 

1 Công tác tuyên truyền        

1.1 Số buổi tuyên truyền Buổi  02 77   

1.2 Số người được tuyên truyền Người  100 5.246   

2 Công tác thanh tra - pháp chế (thuộc thẩm quyền xử lý của Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên)   

2.1 Số vụ HKL Hoàng Liên phát hiện Vụ   0 06   

2.2 Số vụ tiếp nhận xử lý Vụ  0 0   

2.3 Số vụ xử lý Vụ   0 08     

2.4 Số vụ còn tồn chưa xử lý Vụ   0 0    

2.5 Tang vật tịch thu (gỗ) m3  0 1,067   

2.6 Tiền phạt Triệu đồng  0 32,25   

2.7 Tiền bán thanh lý tang vật Triệu đồng  0 0   

II CÔNG TÁC DU LỊCH VÀ BẢO TỒN SINH VẬT 

1 Cứu hộ, bảo tồn và phát triển động vật Vụ/ con/loài         

a Tiếp nhận cứu hộ động vật Vụ/con/loài   0/0/0 28/30/13     

b Số lượng động vật tại Trung tâm Con/loài    110/32    

2 Cứu hộ, bảo tồn và phát triển thực vật       

a Tiếp nhận cứu hộ thực vật Vụ/cây/loài   0/0/0 0/0/0     



8 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kế 

hoạch 

năm 

2025 

Thực hiện năm 2025 So sánh  

thực 

hiện/Kế 

hoạch 

(%) 

Ghi chú 
Tuần 28 

Lũy kế đến 

hết ngày 

10/7/2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b Số lượng thực vật tại Trung tâm Cây/loài   0/0 4.788/108    

3 KẾT QUẢ THU PHÍ, LỆ PHÍ DU LỊCH Triệu đồng 4.979 47,02 1.231,1 24,73 

 

a Tuyến Suối Vàng - Thác Tình yêu Triệu đồng  35,62 551,44  

b Tuyến Rừng già Triệu đồng  0 3,16  

c Tuyến leo núi Fansipan Triệu đồng  11,4 676,5  

4 KẾT QUẢ THU SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ   1.715 10,175 628,415 36,6 

5 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHÁCH DU 

LỊCH 
Người 40.283 606 12.813  

a Tuyến Suối vàng-Thác tình yêu Người  530 8.224  

 

b Khách tuyến rừng già Người  0 79  

c Khách tuyến leo núi Fansipan Người  76 4.510  

c.1 Khách Việt Nam Người  8   

c.2 Khách nước ngoài  Người  68   
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